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1. Đặt vấn đề
Ngày nay, việc áp dụng các phương pháp và kĩ 

thuật dạy học tích cực luôn được chú trọng nhằm phát 
huy tối đa khả năng của người học. Kĩ thuật KWL là 
một trong những kĩ thuật dạy học đã và đang được 
nghiên cứu, sử dụng trên thế giới và tại Việt Nam. 
Việc sử dụng kĩ thuật KWL trong dạy học giúp học 
sinh, sinh viên hiểu sâu ([2]), học tập tích cực hơn và 
phát triển khả năng siêu nhận thức ([1], [5], [6], [7]). 
Bên cạnh đó, giáo viên có thêm điều kiện thuận lợi 
để đánh giá học sinh về kiến thức và thái độ học tập, 
đồng thời xác định những nội dung kiến thức cần chú 
trọng trong quá trình dạy học. Tại Việt Nam, các tác 
giả Nguyễn Lăng Bình, Đỗ Hương Trà ([1]) cho rằng 
KWL là một trong những kĩ thuật dạy học tích cực. 
Các tác giả đã trình bày về sơ đồ KWL, mục tiêu và 
tác dụng của việc dùng kĩ thuật KWL trong dạy học, 
đồng thời đưa ra cách tiến hành và một số ví dụ trong 
dạy học về khoa học tự nhiên ở trường Trung học phổ 
thông. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi chưa tìm thấy 
những nghiên cứu về việc vận dụng kĩ thuật KWL 
trong dạy học Toán cao cấp ở trường đại học. 

Bài báo nhằm tìm hiểu thêm về kĩ thuật KWL, gợi 
ý cách vận dụng trong dạy học Toán cao cấp, nhằm 
góp phần giúp sinh viên phát triển tư duy và hoàn 
thiện phương pháp học tập, đồng thời nâng cao hiệu 
quả dạy học Toán cao cấp.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Kĩ thuật KWL

 KWL là kĩ thuật dạy học được Donna M. Ogle giới 
thiệu năm 1986 ([1],[3]). Trong đó: “K” (Known)- 
Những điều đã biết; “W” (Want to known)- Những 
điều muốn biết; “L” (Learned)- Những điều đã học 
được. Cho đến nay, kĩ thuật này vẫn tiếp tục được 
nghiên cứu để vận dụng như một phương pháp dạy 
học tích cực.

Kĩ thuật KWL được thể hiện qua các bước như 
sau: Tìm ra điều đã biết về chủ đề (K) → Tìm ra điều 
muốn biết về chủ đề (W) → Thực hiện nghiên cứu và 
học tập → Ghi lại những điều đã học được (L).

Cách sử dụng kĩ thuật KWL trong dạy học:
Khi dạy học về một chủ đề nào đó, GV có thể đề 

nghị SV viết trên phiếu về những điều mà SV đã biết, 
điều muốn biết và điều đã học được liên quan đến chủ 
đề đó. Dạng phiếu như sau:
Điều đã biết (K) Điều muốn biết (W) Điều đã học được (L)
-
-

-
-

-

SV có thể thảo luận nhóm, sau đó GV tổng hợp, 
chốt lại những điều mà SV đã biết, muốn biết và đã 
học được. 

Việc thảo luận ở bước 1 (K) đòi hỏi SV huy động 
những kiến thức đã biết liên quan đến chủ đề GV đưa 
ra để giúp họ hiểu và diễn giải về những điều sẽ học. 
SV có thể cần phải chỉ rõ về nguồn lấy kiến thức và sự 
chính xác của kiến thức mà họ đưa ra. Quá trình thảo 
luận cũng giúp mỗi SV nhận ra những thiếu sót về 
kiến thức của họ so với các SV khác.

Ở bước 2 (W), SV xác định những nội dung muốn 
biết và cần chú ý trong quá trình học về chủ đề mà GV 
đưa ra. Từ đó, SV xác định mục tiêu, những hoạt động 
cụ thể cần thực hiện trong quá trình học tập. Điều này 
giúp kích thích và tạo động lực học tập tốt hơn cho SV.

Qua bước 1 và bước 2, GV hiểu rõ hơn về mức độ 
hiểu biết hiện tại của SV và từ đó có thể xác định nội 
dung, phương pháp dạy học một cách phù hợp.

Bước cuối cùng (L) được thực hiện sau khi SV học 
xong các nội dung bài học. SV viết ra phiếu hoặc trình 
bày về những điều đã học được, sau đó so sánh với 
những điều đã ghi ở bước 2 (W), từ đó đánh giá để 
nhận ra mức độ hiểu của họ về điều muốn biết. Những 
hoạt động này giúp SV có cái nhìn tổng quan về bài 
học, ghi nhớ kiến thức và suy nghĩ sâu, đồng thời phát 
triển khả năng siêu nhận thức. Qua bước này, GV cũng 
phần nào đánh giá được hiệu quả của giờ học.

SV có thể sử dụng kĩ thuật KWL trong quá trình 
tự đọc tài liệu học tập hoặc các sách về những chủ đề 
bất kì. Kĩ thuật KWL và một số dạng tương tự của nó 
(chiến lược đọc KWL, biểu đồ KWL, sơ đồ KWLH) 
được cho là công cụ mạnh, giúp SV chuẩn bị cho việc 
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đọc bằng cách dự đoán thông tin ([4], [6], [8]). 
2.2. Sử dụng kĩ thuật KWL trong dạy học Toán cao 
cấp

Trong quá trình dạy học Toán cao cấp theo hướng 
sử dụng kĩ thuật KWL, trước tiên GV đề nghị SV tham 
khảo kĩ thuật KWL (GV có thể cung cấp thêm tài liệu 
cho SV). Sau đó, GV lựa chọn những tình huống phù 
hợp để SV thực hiện.

Khi học ở nhà: GV giao cho SV về nhà tự đọc bài 
mới và hướng dẫn SV vận dụng chiến lược đọc KWL. 
Chẳng hạn, khi dùng chiến lược KWL để đọc, SV có 
thể nhìn vào tên bài học, các mục,.., sau đó tự đặt câu 
hỏi “Cái gì tôi đã biết?”(K) (Về điều mà tôi sẽ đọc).  
SV dự đoán về những nội dung sẽ đọc, sau đó đặt câu 
hỏi “Điều gì tôi muốn biết?”. Khi đọc xong, SV so 
sánh điều dự đoán với điều đã đọc và trả lời những câu 
hỏi sâu, chẳng hạn: “Tại sao tác giả có ý tưởng này?”, 
“Điều gì mình học được từ việc đọc này?”, “Mình đã 
hiểu rõ về những điều muốn biết chưa?”,…

Việc tự đọc là một phần quan trọng trong nhiệm 
vụ của SV đại học. Để giúp SV có ý thức tự đọc tốt 
hơn và chuẩn bị những kiến thức liên quan đến chủ 
đề sẽ học, GV có thể kiểm tra bằng một số câu hỏi 
ngắn trước khi học. Chẳng hạn: Trước khi học về tích 
phân mặt loại hai (và GV đã đề nghị SV đọc trước bài 
ở nhà), GV kiểm tra bằng các câu hỏi ngắn như sau:

 Hãy điền vào chỗ trống (Câu trả lời liên quan đến 
nội dung bài học):

+ Vectơ đơn vị của vectơ  (1,2, 3)k
v

 là…   
                 
+ Vectơ 1 1 1, ,

2 2 2
n

æ ö÷ç ÷-ç ÷ç ÷çè ø

uv
 là…

+ Vectơ 1 1 1, ,
2 2 2

n
æ ö÷ç ÷-ç ÷ç ÷çè ø

uv
 tạo với tia Ox  góc…  

    
Với những câu hỏi mở này, SV có thể đưa ra nhiều 

đáp án đúng khác nhau. Tuy nhiên, những SV trả lời: 

“Vectơ 1 1 1, ,
2 2 2

n
æ ö÷ç ÷-ç ÷ç ÷çè ø

uv
 tạo với tia Ox  góc 

3
π ” sẽ không 

được đánh giá cao bằng những SV có câu trả lời 

“Vectơ 
1 1 1, ,
2 2 2

n
æ ö÷ç ÷-ç ÷ç ÷çè ø

uv
 tạo với tia Ox  góc nhọn” (Câu 

trả lời thể hiện SV đã hiểu về kiến thức liên quan đến 
bài đọc và mục đích, hàm ý của GV khi đưa ra những 
câu hỏi này).

Trong quá trình dạy học trên lớp, GV và SV có thể 
sử dụng kĩ thuật KWL khi tìm hiểu về khái niệm, định 
lí hoặc mỗi mục, bài, chương, học phần,… Với những 
phần kiến thức rộng hơn (chương, môn học,…), cách 
trình bày trên phiếu KWL sẽ sơ lược và bao quát hơn 
so với khi dạy học về mỗi khái niệm, định lí.

Việc sử dụng kĩ thuật KWL có thể kết hợp với 

những phương pháp dạy học khác nhau. Chẳng hạn, 
với phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn 
đề, trước khi trình bày nội dung mới, GV đưa ra một 
ví dụ (bài tập) điển hình và đề nghị SV giải. SV chỉ ra 
những điều họ đã biết (những bài toán liên quan hoặc 
những bước giải mà sinh viên đã làm được,..). Từ đó, 
GV và SV sẽ tập trung làm nổi bật những phần mà SV 
chưa biết hoặc chưa hiểu rõ. 

Ví dụ: Khi dạy học về tích phân của các hàm hữu 
tỉ, GV và SV có thể vận dụng kĩ thuật KWL như sau:

- GV đưa ra ví dụ: Tính 
5 2 .dx

x x−∫  

- SV điền lên phiếu KWL (hoặc SV thảo luận 
nhóm và GV tổng kết) như sau:
Điều đã biết (K) Điều muốn biết 

(W)
Điều đã 
học được 
(L)

-Viết hàm dưới dấu tích phân 
thành tổng các phân thức tối giản.
- Các phân thức tối giản có dạng 

2,
( ) ( )n m

A Bx C
x a x px q

+
− + +

 

- Tính .
( )n

Adx
x a−∫  

- Tính 
2 2 .

( )n
dx

x a+∫  

-Tính 

2 .
( )m

Bx C dx
x px q

+
+ +∫  

GV gợi ý, giải thích về cách biến đổi 

2 .
( )m

Bx C dx
x px q

+
+ +∫

 
GV cùng SV trình bày lời giải chi tiết.

( ) ( )( )5 2 2 3 2 2

1 1 1
1 1 1x x x x x x x x

= =
− − − + +     

5 2 2 2
1

1 1
A B C Dx E

x x x x x x x
+

= + + +
− − + +          
( ) ( ) ( ) ( ) ( )3 3 2 2 21 1 1 1 1Ax x B x Cx x x Dx E x x⇒ − + − + + + + + − =   

(*)
Lấy 0 1.x B= ⇒ = −  

Lấy 11 .
3

x C= ⇒ =   

Cân bằng hệ số của x4, x3 và x, và ta có:

 

00
10
3

0 1
3

AA C D
B C D E D

A
E


 =

+ + = 
 + − + = ⇔ = − 
 − =  =  

Từ đó,  5 2 2 2
1 1 1 1 1 1. .

3 1 3 1
x

x x x x x x
−

= − + −
− − + +

 

5 2 2 2
1 1 1
3 1 3 1

dx dx dx x dx
x x x x x x

−
⇒ = − + −

− − + +∫ ∫ ∫ ∫  
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2
1 1 1 1ln 1 .

3 3 1
xx dx

x x x
−

= + − −
+ +∫  

Có
( )

( )2
22 2

1 32 1 .1 1 32 2 ln 1
1 1 2 2 1 3

2 4

xx dxdx dx x x
x x x x

x

+ −−
= = + + −

+ + + +  + + 
 

∫ ∫ ∫

 

( )21 2 1ln 1 3arctan .
2 3

xx x C+
= + + − +

 
Vậy 

( )21 1 1 3 2 1ln 1 ln 1 arctan .
3 6 3 3

xI x x x C
x

+
= + − − + + + +

 
 SV hỏi:  Tại sao trong lời giải trên (dòng 4, 5), có 

thể thay x = 0, x = 1 vào (*), trong khi (*) chỉ đúng tại 
mọi x khác 0 và 1?

Câu trả lời (GV và SV): 
Xét 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )3 3 2 2 2( ) 1 1 1 1 .P x Ax x B x Cx x x Dx E x x= − + − + + + + + −    
P(x) = 1 tại mọi x mà x ≠ 0 và x ≠ 1. Ta sẽ chứng tỏ 

P(x) = 1 tại ∀x ∈ ℝ
Thật vậy, dễ thấy P(x) liên tục tại ∀x ∈ ℝ
Lấy {xn} mà xn ≠ 1 và xn ≠ 0 (∀n ∈ ℕ*) và lim 1nn

x
→∞

=  

(chẳng hạn 11nx
n

= + ) lim ( ) (1),nn
P x P

→∞
⇒ =  

mà *( ) 1 ( ) lim ( ) 1 (1) 1.n nn
P x n P x P

→∞
= ∀ ∈ ⇒ = ⇒ =�  

Vậy (*) đúng với x = 1. Tương tự (*) đúng với  x = 0. 
GV đề nghị SV chỉ ra những điều đã học được.
SV ghi vào phiếu KWL ở trên (cột L).

Điều đã học được (L)

1. Cách tính 2 .
( )m

Bx C dx
x px q

+
+ +∫      

(Biến đổi 

2 2 2
(2 ) 1

( ) 2 ( ) 2 ( )m m m
Bx C B x p BpC

x px q x px q x px q
+ +  = + − + + + + + + 

Tính các tích phân dạng: 
2

2
( )

( )m
d x px q
x px q

+ +
+ +∫  và 

2 2

( )
2

4
2 4

m

pd x

p q px

+

 − + +  
   

∫ ).

2.  Nếu P(x) là đa thức và P(x) = C (C: hằng số) tại 
mọi x ≠ x0 thì  P(x) = C tại mọi x ∈ ℝ. 
- Có thể chứng minh điều này dựa vào định nghĩa 
hàm số liên tục và định lí về mối liên hệ giữa giới hạn 
dãy số và giới hạn hàm số. 
- Có thể thay P(x) bằng hàm số  f (x) liên tục trên ℝ. 
- Có thể thay x0 bằng một số điểm.

GV tổng kết lại những nội dung mà SV cần ghi 
nhớ trong bài học.

Qua một số ví dụ trên, bài viết đã phần nào minh 
họa việc sử dụng kĩ thuật KWL trong dạy học Toán 
cao cấp. SV nên thường xuyên sử dụng kĩ thuật KWL 
khi tự đọc bài mới ở nhà. Trong trường hợp lớp học 
có những SV ở mức độ nhận thức khác nhau hoặc SV 
không tự đọc bài ở nhà thì việc dùng kĩ thuật KWL 
cũng giúp GV có thêm kết quả đánh giá SV trong quá 
trình dạy học.

Kĩ thuật KWL phù hợp trong dạy học Giải tích 1, 
vì học phần này có nhiều nội dung mà SV đã học ở 
Trung học phổ thông, chẳng hạn các chủ đề về giới 
hạn, đạo hàm của hàm số,...Tuy nhiên, SV cần hiểu 
rõ hơn bản chất và ý nghĩa của các khái niệm này.
3. Kết luận

Việc sử dụng kĩ thuật KWL trong dạy học Toán 
cao cấp có thể góp phần giúp sinh viên ghi nhớ, hiểu 
sâu bài học và phát triển khả năng siêu nhận thức, 
đồng thời tạo điều kiện để giảng viên đánh giá, điều 
chỉnh nội dung và phương pháp dạy học. Giảng viên 
có thể hướng dẫn và thiết kế, tổ chức các hoạt động 
một cách phù hợp để giúp SV thực hiện kĩ thuật 
KWL trong quá trình học tập.
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